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Họ và tên học sinh: ………………………………………..   Lớp: …………………..

Điểm bằng số: …………… Điểm bằng chữ: ………………………………………….

Giáo viên chấm: …………………………………... Chữ kí:………………………….

A.TRẮC NGHIỆM (5đ)

 KHOANH VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1(0,5đ): Trong các số từ 0 đến 10, số lớn nhất có một chữ số là:

 A. 10                                   B. 9                          C. 8                                      D. 7

Câu 2(0,5đ):  Dấu điền vào chỗ chấm của: 5 + 4….. 4 +  5  là:
A.    >                       B.   <                          C.    =

Câu 3 (0,5đ):  9 –  4  +   3 =?

    A.  8                        B.  5                              C.  6                           D.  7

Câu 4( 1đ): Cho dãy số: 1, 3, ……, 7, 9. Số điền vào chỗ chấm là:

    A.  2                       B.  4                              C.  6                            D.  5

Câu 5( 1đ) :   9  -               =  1
    A.  10                            B.  9                         C.  8                         D.  7

Câu 6(1đ): Xếp các số: 9, 2,  8, 1, 5, 7, 4 
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………

Câu 7 (0,5đ): 

         Có: 7 cái kẹo

         Ăn: 3 cái kẹo

        Còn lại: …. cái kẹo?

A.  2                        B.   3                      C. 4                          D.  5

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1: (1đ)

a. Tính:  
                                                b.  Đặt tính rồi tính
6  +  4  –  5 =                                                10   -   6                        3   +   6           

     ……………………..…………                …………….                  ……………..

     4  +  3  + 2 =                                             …………..…                 ……………..

     …………………… .…………

Câu 2: (2đ)

	
	
	
	
	


      Có          : 10 xe máy

     Đã bán    :  7 xe máy

     Còn lại    : ?  xe máy

Câu 3 (1đ):
     Hình vẽ bên có:                                 

     - Có………hình vuông  

     - Có………hình tam giác là:  ………….

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………..




Câu 4(1đ):  Số?

a) 7  +               <   10  -  2                        3  =   9  - 




b,                -  0  >   9
                                                +   6  =  1 + 7
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NĂM HỌC 2018 - 2019
A, TRẮC NGHIỆM (5Đ)

	Câu số
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	C
	
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	0,5


Câu 6: Mỗi phần a,b đúng cho 0,5 đ 

B. TỰ LUẬN(5Đ)
Câu 1 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,25đ

Câu 2 (2 điểm): HS ghi được phép tính đúng 

Câu 3(1điểm):
· Nêu đủ các điểm 3 hình vuông (0,25đ)

· Đánh số và nêu đủ 6 hình tam giác,  (0,5đ)

· Nêu 5 hình tam giác (0,25đ)

· Nêu 4 hình không cho điểm

Câu 4: 1 điểm: Mỗi ô điền đúng cho 0,25 đ

a) 6                    0          b) 10                      2
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